
STT Họ và tên Trường Môn Điện thoại Ghi chú

1 Đào Thị Kim Oanh Huỳnh Tấn Phát Vật lý 0903856501 Trưởng đoàn

2 Nguyễn Thị Quan Hà Huỳnh Tấn Phát Tiếng Anh 0908763360

3 Đinh Thị Hảo Ảnh Huỳnh Tấn Phát GDCD 0983444182

4 Trương Thị Uyên Nhi Huỳnh Tấn Phát Địa 01213222866

5 Nguyễn Mai Đan Thanh Huỳnh Tấn Phát Tin học 0908222410

6 Ngô Thị Cẩm Tú Huỳnh Tấn Phát GDCD 0902399081

7 Lương Thị Ngọc Oanh Huỳnh Tấn Phát Nhạc 0987575348

8 Lê Thị Thương Huỳnh Tấn Phát Sử 0909577374

9 Bùi Thị Nga Huỳnh Tấn Phát Nhạc 0936043240

10 Lê Thị Kim Dung Huỳnh Tấn Phát Mỹ Thuật 0908109924

11 Nguyễn Dương Dzũng Anh Huỳnh Tấn Phát Sinh 09088225502

12 Nông Thị Phương Huỳnh Tấn Phát Hóa 01685182250

13 Huỳnh Nguyễn Cẩm Tú Huỳnh Tấn Phát Toán 0944097677

14 Nguyễn Hoài Phong Huỳnh Tấn Phát Thể dục 01698404280

15 Đỗ Viết Chính Huỳnh Tấn Phát Sinh 0989225502

16 Đặng Văn Tuyến Huỳnh Tấn Phát Địa 0915813991

17 Nguyễn Thị Tuyết Huỳnh Tấn Phát GDCD 0976158784

18 Mai Thị Giang Huỳnh Tấn Phát Công nghệ 0936269148

19 Đào Thị Tuyết Hồng Nguyễn Hiền Anh 0908991858

20 Hà Thị Mai Trinh Nguyễn Hiền Anh 0983688202

21 Huỳnh Thị Diệu Hạnh Nguyễn Hiền Anh 0916439711

22 Phạm Thu Trang Nguyễn Hiền Anh 0938884357

23 Phạm Hữu Tuấn Nguyễn Hiền Anh 0937981202

24 Tăng Quây Nguyễn Hiền Anh 01698313796

25 Nguyễn Thị Phương Dung Nguyễn Hiền Sinh 0908071968

26 Lữ Hồng Ngân Nguyễn Hiền Sinh 01635968182

27 Đoàn Thị Vân Anh Nguyễn Hiền Vật lý 01635968182

28 Lâm Thúy Ngân Nguyễn Hiền Nhạc 0918435956

29 Trần Thị Thùy Trang Nguyễn Hiền Nhạc 01686313582

30 Trần Thị Thanh Nhàn Nguyễn Hiền Tin học 0988939878

31 Nguyễn Thị Liên Nguyễn Hiền Ngữ văn 0997457248

32 Nhâm Thị Thu Hương Nguyễn Hiền Toán 0908646506

33 Lê Thị An Nguyễn Hiền Ngữ văn 0975101919
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34 Trần Thụy Ngọc Trân Nguyễn Hiền Ngữ văn 0911734408

35 Nguyễn Thị Ngọc Giàu Nguyễn Hiền Công nghệ 01223885266

Tổng cộng danh sách có 35 giáo viên coi thi. 

Giáo viên coi thi có mặt tại Hội đồng coi thi lúc 8g00 ngày 11/5/2018./.
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